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1 TA301 Đặng Thanh Cường 06/10/1998 Nam Bình Thuận 1654010002

2 TA302 Ngô Minh Chương 29/03/1998 Nam Bình Thuận 1651010004

3 TA303 Hồ Khắc Duy 13/07/1999 Nam Bình Thuận 1751010014

4 TA304 Đồng Thị Kim Duyên 21/09/1998 Nữ Bình Thuận 1654020030

5 TA305 Phan Hồng Thanh Đoan 29/08/1996 Nữ Bình Thuận 1550103074

6 TA306 Nguyễn Văn Giàu 03/02/1996 Nam Bình Thuận 1550104010

7 TA307 Võ Thị Bạch Hà 06/05/1998 Nữ Bình Thuận 1650107006

8 TA308 Lê Thị Đông Hà 30/04/1998 Nữ Bình Thuận 1651010007

9 TA309 Nguyễn Quốc Hải 16/11/1999 Nam Bình Thuận 1751010016

10 TA310 Nguyễn Thị Thanh Hằng 25/06/1998 Nữ Bình Thuận 1654020035

11 TA311 Đồ Văn Hoài 15/10/1997 Nam Bình Thuận 1554010033

12 TA312 Lê Văn Khải 11/12/1997 Nam Bình Thuận 1651010013

13 TA313 Lê Minh Khang 21/11/1991 Nam Bình Thuận 1554010039

14 TA314 Nguyễn Thị Mỹ Liên 31/12/1998 Nữ Bình Thuận 1654010016

15 TA315 Huỳnh Thị Kim Thảo Nguyên 26/03/1998 Nữ Ninh Thuận 1654020063

16 TA316 Bùi Ngọc Nguyên 05/08/1993 Nam Bình Thuận 1154010041

17 TA317 Nguyễn Anh Tài 23/05/1998 Nam TP.HCM 1651010025

18 TA318 Nguyễn Mạnh Tài 15/05/1998 Nam Bình Thuận 1651010026

19 TA319 Trần Thị Xuân Tiền 07/06/1998 Nữ Bình Thuận 1650103075

20 TA320 Đoàn Thông Tiền 26/09/1995 Nam Bình Thuận 1351010016

21 TA321 Huỳnh Phụng Tốt 20/05/1997 Nam Bình Thuận 1554010064

22 TA322 Hồ Anh Tú 03/08/1996 Nam Bình Thuận 1454030020

23 TA323 Trần Hùng Thiên 14/04/1998 Nam TP.HCM 1651010030

24 TA324 Trần Trọng Thiện 18/06/1998 Nam Bình Thuận 1651010031

25 TA325 Nguyễn Thị Kim Thoa 24/04/1998 Nữ Bình Thuận 1750103063

26 TA326 Trần Thùy Trang 17/10/1998 Nữ Bình Thuận 1654010039

27 TA327 Lê Thị Thùy Trang 07/11/1998 Nữ Bình Thuận 1650103078

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KIỂM TRA TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TRA TIẾNG ANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 25 tháng 05 năm 2019

Ngày 30/05/2019

HỌ TÊN

Thời gian: 17h15 - 19h15, Thứ 5 ngày 30/05/2019

Địa điểm:  P.02 - ĐHPT



28 TA328 Ngô Thị Kim Trinh 24/09/1998 Nữ Bình Thuận 1654010041

29 TA329 Tăng Thị Trơn 20/01/1996 Nam Bình Thuận 1651010037

30 TA330 Nguyễn Lê Thảo Vy 03/02/1998 Nữ Bình Thuận 1654010047

   Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 30 thí sinh

     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI


